
DANH SÁCH CÔNG NHẬN
GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2022-2023
(Theo quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày         tháng 6 năm 2023

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Họ tên giáo viên Đơn vị Giải

1 Hoàng Thị Thanh Trang Mầm non Bình An, thành phố Thủ Đức Nhất
2 Nguyễn Đông Quân Mầm non Tuổi Thơ 7, Quận 3 Nhất
3 Nguyễn Hồ Bảo Châu Mầm non Vàng Anh, Quận 5 Nhất
4 Đỗ Thị Mai Duyên Mầm non  Rạng Đông Quận 6, Quận 6 Nhất
6 Võ Thị Thật Mầm non 10, Quận 11 Nhất
7 Cao Trịnh Quỳnh Như Mầm non Bông Sen, Quận 12 Nhất
8 Nguyễn Thị Kim Anh Mầm non Hoa Phượng, quận Bình Tân Nhất
9 Lê Thị Trà Giang Mầm Non 7A, quận Bình Thạnh Nhất
10 Võ Thị Mỹ Hạnh Mầm non Hoa Mai, huyện Bình Chánh Nhất
10 Chu Thị Kim Ánh Mầm Non 19/8, huyện Hóc Môn Nhất
11 Phan Thị Thúy Vân Mầm non Long Bình, thành phố Thủ Đức Nhì
12 Lê Thị Mỹ Dung Mầm non Sao Mai, thành phố Thủ Đức Nhì
13 Lê Thị Hồng Nhung Mầm non Bến Thành, Quận 1 Nhì
14 Đào Tuyết Vân Thanh Mầm non 20/10, Quận 1 Nhì
15 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Mầm Non 10, Quận 4 Nhì
16 Trần Bảo Trân Mầm non Tân Phú, Quận 7 Nhì
17 Huỳnh Lê Hồng Nhung Mầm Non 19/5, Quận 8 Nhì
18 Đỗ Vũ Giang Lam Mầm non Măng non II, Quận 10 Nhì
19 Trần Thị Thu Trang Mầm nonPhường 14, Quận 11 Nhì
20 Phan Tuyết Thuỳ Vân Mầm non Hoa Đào, Quận 12 Nhì
21 Phạm Thị Thanh Loan Mầm non Măng non I, Quận 10 Nhì
22 Nguyễn Thị Thanh Sang Mầm non Quận, quận Tân Bình Nhì
23 Lưu Ngọc Bích Thủy Mầm non Hướng Dương, quận Tân Phú Nhì
24 Đoàn Đỗ Thảo Nguyên Mầm non Sơn Ca 14, quận Phú Nhuận Nhì
25 Nguyễn Thị Ngọc Lan Mẫu Giáo Sơn Ca 5, quận Phú Nhuận Nhì
26 Phan Thị Tuấn Anh Mầm non Mai Vàng, quận Gò Vấp Nhì
27 Lê Thị Ngọc Diễm Mầm non Hoa Lan, huyện Nhà Bè Nhì

28 Nguyễn Thị Nhung Mầm non Thị Trấn Củ Chi 2, huyện Củ Chi Nhì

29 Lê Thị Ánh Hồng Mầm non Thạnh An, huyện Cần Giờ Nhì
30 Nguyễn Đỗ Yên Hà Mầm non Thành Phố Nhì
31 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Mầm non Vườn Hồng, thành phố Thủ Đức Ba
32 Nguyễn Thị Bích Ngọc Mầm non Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức Ba
33 Lê Thị Hoa Mầm non Hoa Sen Ba
34 Lê Thị Huyền Anh Mầm non Sơn Ca 3, thành phố Thủ Đức Ba
35 Dương Ngọc Duyệt Mầm non Linh Xuân, thành phố Thủ Đức Ba

36 Nguyễn Hoàng Thụy Uyên Như Mầm non Bé Ngoan, Quận 1 Ba

37 Trần Thị Việt Mầm Non 9, Quận 3 Ba
38 Đoàn Thị Ngọc Hiền Mầm non Hoa Mai, Quận 3 Ba
39 Nguyễn Ngọc Trinh Mầm Non 2, Quận 4 Ba
40 Hoàng Thị Khánh Hoa Mầm non Họa Mi 3, Quận 5 Ba
41 Lại Thị Ngà Hoa Mầm non Rạng Đông 11, Quận 6 Ba
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42 Nguyễn Thị Thu Tuyết Mầm non Tân Hưng, Quận 7 Ba
43 Phạm Thị Ngọc Ánh Mầm non Phú Mỹ, Quận 7 Ba
44 Phan Trần Phương Trinh Mầm non Vườn Hồng, Quận 8 Ba
45 Lê Thị Mỹ Châu Mầm non 19/5, Quận 10 Ba
46 Nguyễn Thị Mỹ Loan Mầm Non 12, quận Bình Thạnh Ba
47 Trương Hồng Tuyết Mầm non Hương Sen, quận Bình Tân Ba
48 Lê Thị Hồng Liên Mầm Non 12, quận Tân Bình Ba
49 Vũ Thị Châm Mầm non Họa Mi, quận Tân Bình Ba
50 Phạm Thị Thà Mầm non Nhiêu Lộc, quận Tân Phú Ba
51 Trần Diễm Trang Mầm non Sơn Ca 10, quận Phú Nhuận Ba
52 Lê Thị Hồng Gấm Mầm non Anh Đào, quận Gò Vấp Ba
53 Trần Thị Thanh Bình Mầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp Ba
54 Nguyễn Thị Diễm Trúc Mầm non Tuổi Hoa, huyện Nhà Bè Ba
55 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Mầm non Thủy Tiên, huyện Bình Chánh Ba
56 Nguyễn Thị Hồng Đào Mầm non Hướng Dương 2, huyện Bình Chánh Ba
57 Tống Thị Hải Yến Mầm non Hoàng Anh, huyện Bình Chánh Ba
58 Phạm Thị Thu Hà Mầm non Mỹ Hòa, huyện Hóc Môn Ba
59 Đỗ Thị Thu Thủy Mầm non Phạm Văn Cội 2, huyện Củ Chi Ba
60 Nguyễn  Thị Mỹ Hạnh Mầm non Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ Ba
61 Lương Văn Tuyết Ngọc Mầm non An Phú, thành phố Thủ Đức Khuyến khích
62 Lê Phương Oanh Mầm non Măng Non, thành phố Thủ Đức Khuyến khích
63 Võ Thị Bích Tiên Mầm non Long Trường, thành phố Thủ Đức Khuyến khích
64 Huỳnh Thị Hồng Phúc Hiệp Bình Chánh III, thành phố Thủ Đức Khuyến khích
65 Võ Thị Hải Đường Mầm non Nguyễn Thái Bình, Quận 1 Khuyến khích
66 Trần Kim Yến Mầm non Quận 3, Quận 3 Khuyến khích
67 Lê Thanh Thủy Mầm Non 3, Quận 4 Khuyến khích
68 Nguyễn Hà Thiên Trang Mầm non Sao Mai 13, Quận 4 Khuyến khích
69 Đàm Thị Thu Mầm non Họa Mi 2, Quận 5 Khuyến khích
70 Giang Thị Ngọc Linh Mầm non Sơn Ca, Quận 5 Khuyến khích
71 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Mầm non Rạng Đông 11, Quận 6 Khuyến khích

72 Nguyễn Thị Ngọc Phụng Mầm non Rạng Đông 10, Quận 6 Khuyến khích
73 Võ Thị Phương Thảo Mầm non KCX Tân Thuận, Quận 7 Khuyến khích
74 Đỗ Thị Mỹ Phương Mầm non Nắng Mai, Quận 8 Khuyến khích
75 Châu Thị Kim Trang Mầm non Kim Đồng, Quận 8 Khuyến khích
76 Trần Thị Xuân Duyên Mầm non Phường 6, Quận 10 Khuyến khích
77 Phạm Thị Hoàng Viên Mầm non Quận, Quận 11 Khuyến khích
78 Lư Kim Cẩm Hạc Mầm Non 15, Quận 11 Khuyến khích
79 Trần Thương Lam Mầm non Sơn Ca 5, Quận 12 Khuyến khích
80 Trần Thị Bích Hồng Mầm non Ngọc Lan, Quận 12 Khuyến khích
81 Nguyễn Thị Phú Quý Mầm Non 13, quận Bình Thạnh Khuyến khích
82 Nguyễn Thị Khuyên Mầm Non 25B, quận Bình Thạnh Khuyến khích
83 Đinh Thị Hồng Huệ Mầm non Bình Trị Đông, quận Bình Tân Khuyến khích
84 Huỳnh Trần Thanh Nhã Mầm non Hoàng Anh, quận Bình Tân Khuyến khích
85 Ngô Ngọc Trúc Phương Mầm Non 15, quận Tân Bình Khuyến khích
86 Nguyễn Quỳnh Như Mầm non Bông Sen, quận Tân Phú Khuyến khích
87 Phạm Thị Ngọc Ngà Mầm non Rạng Đông, quận Tân Phú Khuyến khích
88 Nguyễn Quỳnh Bảo Diễm Mẫu Giáo Hương Sen, quận Phú Nhuận Khuyến khích
89 Phạm Giang Trường An Mầm non Hoa Lan, quận Gò Vấp Khuyến khích
90 Huỳnh Thị Ảnh Mầm non Thị Trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè Khuyến khích
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91 Võ Thị Kim Xuyến Mầm non Hướng Dương, huyện Nhà Bè Khuyến khích
92 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Mầm non Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn Khuyến khích
93 Bùi Thị Huyền Trang Mầm non Bé ngoan 3, huyện Hóc Môn Khuyến khích
94 Nguyễn Mai Gia Hân Mầm non Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi Khuyến khích
95 Nguyễn Thị Thu Huyền Mầm non Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi Khuyến khích
96 Nguyễn Thu Thủy Mầm non Đồng Tranh, huyện Cần Giờ Khuyến khích
97 Trần Thị Minh Hiếu Mầm non An Thới Đông, huyện Cần Giờ Khuyến khích
98 Trần Nguyễn Tú Trinh Mầm Non 19/5 thành phố Khuyến khích
99 Nguyễn Thị Bích Thảo Mầm non Nam Sài Gòn Khuyến khích
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